MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: ĐỊA LÍ 8

	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	Địa hình.
	- Đặc điểm chung của địa hình việt Nam.
- Đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lụa địa.

- 1 số hang động nổi tiếng ở nước ta.
	
	
	- Khó khăn do địa hình trong việc đi lại.

- Liên hệ ATGT.

	Khí hậu.


	- Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. 
- Nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa.

- Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền.
	- Sự khác biệt về khí hậu và thời tiết của các miền. 
	- Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam.
	

	Thủy văn.
	- Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.
- Một số hệ thống sông lớn ở nước ta.
	- Sự khác nhau về chế độ nước, mùa lũ của sông ngòi bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
- Sông ngòi bị ô nhiễm chúng ta phải làm gì?
	- Giải thích sự khác nhau về chế độ nước, mùa lũ của sông ngòi bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

- Những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất.
	- Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông ngòi, lấy ví dụ cụ thể.

- Cách phòng chống lũ ở đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. 

	Đất, sinh vật.
	- Đặc điểm chung của đất, sinh vật Việt Nam.
- Đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta.

- Các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và sự phân bố chúng.
	- Giải thích đặc điểm chung của đất, sinh vật Việt Nam.
- Giá trị của tài nguyên sinh vật

- So sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.
	- Nguyên nhân của sự suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.

- Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì?
	- Một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.
- Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.

	TSĐ 10 điểm = 100% TSĐ


	4 điểm=40% TSĐ 


	3điểm=30%TSĐ


	2điểm=20%TSĐ


	1điểm=10%TSĐ 


ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: ĐỊA LÍ– LỚP: 8

Thời gian làm bài: 45phút

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

Câu 1/. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu là

A. Bắc - Nam và Tây Bắc 





B. Đông Bắc - Tây Nam và vòng cung.

C. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.



D. Đông Nam - Tây Bắc và Bắc – Nam.
Câu 2/. Hang động tự nhiên nào ở nước ta lớn nhất thế giới? 

A. Hang Én

B. Hang Hùm

C. Hang Pác Bó


D. Hang Sơn Đoòng

Câu 3/. Miền khí hậu nào sau đây có mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc? 
A. Phía Tây

   

B. Phía Nam



C. Biển Đông




D. Đông Trường Sơn

Câu 4/.  Nước ta có mấy hệ thống sông lớn?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9 
Câu 5/.  Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về nét đặc trưng về thời tiết và khí hậu của mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4)?
A. Trời nhiều mây, có mưa rào và mưa dông.


B. Có sự hoạt động mạnh mẽ của gió mùa đông bắc.

C. Mang lại một mùa đông không thuần nhất ở miền Bắc.

D. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa.

Câu 6/. Muốn sông không bị ô nhiễm cần phải : 

A. Đổ rác thải sinh hoạt xuống sông.

B. Đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện


C. Đổ các vật liệu chìm đắm cản trở dòng chảy tự nhiên.

D. Xử lí nước thải nông nghiệp, công nghiệp trước khi đổ ra sông.

II. Tự luận: (7,0 điểm)
Câu 1/. (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta.
Câu 2/. (2,0 điểm) Phân tích sự khác nhau về chế độ nước, mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
Câu 3/.(3.0 điểm)  Những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất ? Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng ?
----------HẾT----------

ĐỀ THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP: 8

Thời gian làm bài: 45 phút

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I/. Trắc nghiệm (3.0 điểm)
	1
	C
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	D
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	II/. Tự luận (7.0 điểm)
	1
	- Mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: nắng nóng và mưa nhiều.

- Phân hoá đa dạng, theo không gian: các miền, vùng, kiểu khí hậu; theo thời gian: các mùa khí hậu.

- Biến động thất thường (có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão…).
	0.5

0.75

0.75

	
	2
	Chế độ nước, mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có sự khác nhau, điều này phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố khí hậu, địa hình, địa chất : 

- Sông ngòi Bắc Bộ: Chế độ nước thất thường. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10. Lũ tập trung nhanh và kéo dài do các sông có dạng nan quạt.

- Sông ngòi Trung Bộ: Lũ lên nhanh và đột ngột do sông ngắn, dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập. Mùa lũ tập trung vào mùa thu đông. 

- Sông ngòi Nam Bộ: có lượng chảy lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hoà hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11. Lòng sông rộng và sâu, ảnh hưởng của thuỷ triều rất lớn.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	
	3
	- Thuận lợi: cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, du lịch,...
-Khó khăn: chế độ nước thất thường, gây ngập úng một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét ở miền núi,...
-Nguồn nước, sông đang bị ô nhiễm, nhất là sông ở các thành phố, các khu công nghiệp, các khu tập trung dân cư,... Nguyên nhân: mất rừng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt,...
* Cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng:

- Từ xa xưa nhân dân trong vùng đã đắp đê chống lũ

- Tích cực trồng rừng ở thượng nguồn hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình

- Đắp đập, làm hồ chứa nước phát triển thủy điện

- Tiêu lũ theo sông nhánh và ô trũng

- Bơm nước từ đồng ruộng ra sông
	0.5
0.5
1.0
1.0


